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1 An Giang Nguyễn Phúc Thắng 02/10/2007 Nam Kinh
Lớp 9A3 trường THCS Lý Thường Kiệt, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 

Giang

2 An Giang Trịnh Trần Hương Mai 30/06/2007 Nữ Kinh
Lớp 9A11 trường THCS Lý Thường Kiệt, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 

Giang

3 MND2-02 Bạc Liêu Mai Diễm Quỳnh 16/02/2007 Nữ Kinh Trường THCS Lê Hồng Phong, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu Xe chuyển hàng khoàng cách an toàn

4 Bạc Liêu Lê Hà My 25/02/2010 Nữ Kinh Trường THCS Nguyễn Du, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu

5 Bạc Liêu Võ Ái Di 24/03/2010 Nữ Kinh Trường THCS Nguyễn Du, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu

6 MND2-04 Bến Tre Nguyễn Ngọc Anh Thư 10/08/2009 Nữ Kinh Lớp 7/7 trường THCS Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre Việt Nam quê hương tôi

7 Bến Tre Trương Gia Hân 16/12/2007 Nữ Kinh Lớp 9/3 trường THCS Thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

8 Bến Tre Tăng Hoàng Quân 01/12/2007 Nam Kinh Lớp 9/1 trường THCS Thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

9 MND2-06 Bình Dương Ngô Trường Sơn 07/08/2009 Nam Kinh
Lớp 7 trường THCS Trần Đại Nghĩa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình 

Dương
Trò chơi: "Vui cùng Toán học 7"

10 Cần Thơ Võ Duy Hoàng 22/08/2007 Nam Kinh Lớp 9A2 trường THCS Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ

11 Cần Thơ Cao Minh Nhựt 26/06/2007 Nam Kinh Lớp 9A2 trường THCS Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ

12 Cần Thơ Lê Thị Ngọc Hạnh 20/08/2007 Nữ Kinh Lớp 9A2 trường THCS Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ

13 Cần Thơ Lê Thị Ngọc Hân 04/07/2008 Nữ Kinh Lớp 8A1 trường THCS Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ

14 MND2-09 Cần Thơ Nguyễn Nhật Quang Vinh 07/03/2007 Nam Kinh
Lớp 9A9 trường THCS Trần Ngọc Quế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 

Thơ

NVN New Vietnamese Vision - Anh ngữ 

toàn diện dành cho học sinh THCS

15 Cần Thơ Trần Tấn Thịnh 22/08/2007 Nam Kinh
Lớp 9A8 trường THCS Trần Ngọc Quế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 

Thơ

16 Cần Thơ Nguyễn Thành Nhân 25/01/2007 Nam Kinh
Lớp 9A8 trường THCS Trần Ngọc Quế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 

Thơ
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MND2-01

MND2-07

MND2-10

MND2-03

MND2-05

MND2-08

SSM-Smart School Manager

Phần mềm "Hướng dẫn Kỹ năng sống" 

(dành cho lứa tuổi từ 6 đến 15)

Phần mềm toán Violet

Xây dựng bộ công cụ vẽ hình, giải toán 

trên GeoGebra

Phần mềm hỗ trợ học toán THCS

Tiện ích chụp và làm đẹp hình thẻ học 

sinh Version 2.0
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17 Cần Thơ Nguyễn Kha 22/01/2009 Nam Kinh Lớp 7A3 trường THCS Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ

18 Cần Thơ Lê Đỗ Khánh Vân 04/10/2012 Nữ Kinh Lớp 4.8 trường Tiểu học Thốt Nốt 1, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ

19 MND2-12 Cần Thơ Huỳnh Quốc Khánh 04/07/2008 Nam Kinh Lớp 8A2 trường THCS Đông Thuận, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ Trò chơi vui học vật lý

20 Cần Thơ Nguyễn Thị Mỹ Hân 2007 Nữ Kinh Lớp 9A1 trường THCS Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ

21 Cần Thơ Nguyễn Thị Kim Phượng 28/08/2008 Nữ Kinh Lớp 8A1 trường THCS Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ

22 Đồng Nai Hoàng Phan Tú Anh 26/06/2008 Nữ Kinh Lớp 8/7 trường THCS Lê Quý Đôn, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

23 Đồng Nai Dương Bảo Thy 04/08/2008 Nữ Kinh Lớp 8/7 trường THCS Lê Quý Đôn, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

24 Đồng Nai Đỗ Bá Bảo Phúc 17/06/2009 Nam Kinh
Lớp 7 trường TH-THCS Trần Hưng Đạo, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng 

Nai

25 Đồng Nai Đỗ Thanh Quý 01/01/2009 Nam Kinh
Lớp 7 trường TH-THCS Trần Hưng Đạo, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng 

Nai

26 Đồng Nai Lê Thị Xuân Hiển 02/07/2007 Nữ Kinh Lớp 9.1 trường THCS Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

27 Đồng Nai Nguyễn Trần An Thơ 04/09/2007 Nữ Kinh Lớp 9.1 trường THCS Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

28 MND2-17 Đồng Nai Nguyễn Gia Bảo 06/09/2008 Nam Kinh Lớp 8.11 trường THCS Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai Trợ lí ảo (Virtual Assistant)

29 Đồng Nai Nguyễn Nọc Trúc Quỳnh 18/10/2007 Nữ Kinh Lớp 9.3 trường THCS Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

30 Đồng Nai Nguyễn Ngô Gia Hân 17/12/2008 Nữ Kinh Lớp 8.11 trường THCS Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

31 Hậu Giang Nguyễn Trần Như Ngọc 24/06/2007 Nữ Kinh Lớp 9A2 trường THCS Võ Thị Sáu, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang

32 Hậu Giang Mai Phương Thúy 27/08/2007 Nữ Kinh Lớp 9A3 trường THCS Võ Thị Sáu, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang

33 MND2-20 Hậu Giang Triệu Thuỳ Dương 05/03/2008 Nữ Kinh
Lớp 8A5 trường THCS Trường Long Tây, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu 

Giang

Thiết bị theo dõi nồng độ dinh dưỡng đất 

trồng, tích hợp trạm dự báo thời tiết và 

tưới tiêu tự động

MND2-14

MND2-18

MND2-19

MND2-16 Tuyên truyền ô nhiễm môi trường

MND2-15
Học mà vui - Chủ động học tập bằng trò 

chơi biệt đội khoa học trẻ Đồng Nai

MND2-11

MND2-13

Phần mềm "Chung tay phòng, chống dịch 

Covid_19"

Ôn luyện Tuyển sinh 10 môn Tiếng Anh

Phần mềm hỗ trợ giải toán bậc THCS

Sử dụng ngôn ngữ lập trình SCRATCH 

trong tuyên truyền tái chế rác thải nhựa

Thiết bị quan trắc, cảnh báo và xử lý nước 

cho các loại thuỷ sản nuôi trong bể
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34 Hậu Giang Trần Minh Thi 27/07/2008 Nam Kinh
Lớp 8A5 trường Phổ thông Dân tộc nội trú Him Lam, huyện Châu Thành 

A, tỉnh Hậu Giang

35 Hậu Giang Lê Nhã Quỳnh 14/01/2008 Nữ Kinh
Lớp 8TA1 trường Phổ thông Dân tộc nội trú Him Lam, huyện Châu Thành 

A, tỉnh Hậu Giang

36 Hậu Giang Nguyễn Ái Vy 09/04/2007 Nữ Kinh Lớp 9A2 trường THCS Võ Thị Sáu, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang

37 Hậu Giang Mai Thị Hồng Gấm 11/04/2007 Nữ Kinh Lớp 9A2 trường THCS Võ Thị Sáu, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang

38 MND2-23 Hậu Giang Huỳnh Quốc Thanh 27/04/2007 Nam Kinh Lớp 9A11 trường THCS Thuận An, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

TSP tích hợp: Nhận diện khẩu trang với 

OpenCV, Keras / TensorTlow và Deep 

Learning

39 Hậu Giang Mai Đại Dương 20/10/2008 Nam Kinh Lớp 8A3 trường THCS Lương Tâm, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

40 Hậu Giang Võ Thị Ngọc Anh 02/09/2008 Nữ Kinh Lớp 8A1 trường THCS Lương Tâm, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

41 MND2-25 Hậu Giang Lê Thị Tuyết Nhi 08/02/2008 Nữ Kinh Lớp 8A4 trường THCS Hoàng Diệu, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang Thiết bị hỗ trợ giám sát thân nhiệt trẻ

42 Hậu Giang Đặng Thành Tài 02/12/2010 Nam Kinh
Lớp 6A5 trường Phổ thông Dân tộc nội trú Him Lam, huyện Châu Thành 

A, tỉnh Hậu Giang

43 Hậu Giang Nguyễn Minh Khôi 29/09/2010 Nam Kinh
Lớp 6A5 trường Phổ thông Dân tộc nội trú Him Lam, huyện Châu Thành 

A, tỉnh Hậu Giang

44
Thành phố 

Hồ Chí Minh
Hà Ngọc Linh 09/07/2008 Nữ Kinh Lớp 8A1 trường THCS&THPT Đinh Thiện Lý, quận 7, TP. Hồ Chí Minh

45
Thành phố 

Hồ Chí Minh
Nguyễn Xuân Phú 19/05/2008 Nam Kinh Lớp 8A1 trường THCS&THPT Đinh Thiện Lý, quận 7, TP. Hồ Chí Minh

46
Thành phố 

Hồ Chí Minh
Nguyễn Hoàng Minh Khang 11/06/2009 Nam Kinh Lớp 7A8 trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

47
Thành phố 

Hồ Chí Minh
Nguyễn Đình Khoa 25/04/2008 Nam Kinh Lớp 7A8 trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

48
Thành phố 

Hồ Chí Minh
Nguyễn Thị Kim Hồng 10/01/2008 Nữ Kinh Lớp 8/2 trường THCS Cách Mạng Tháng Tám, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

49
Thành phố 

Hồ Chí Minh
Võ Nguyên Phúc 18/01/2008 Nữ Kinh Lớp 8/1 trường THCS Cách Mạng Tháng Tám, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

MND2-22

MND2-26

MND2-24

MND2-28

Future Traffic - Phần mềm IOT hỗ trợ 

cảnh sát giao thông điều khiển tín hiệu 

đèn giao thông

Robot Tuần tra cảnh báo cháy tại Tầng 

hầm gửi xe

MND2-27

MND2-29

ICLASS lớp học tương tác thông minh, 

sáng tạo

MND2-21

Thiết bị nuôi cá chạch lấu tích hợp hệ 

thống cân bằng nhiệt độ và kiểm soát chất 

lượng nước

Sử dụng ngôn ngữ lập trình trên Arduino 

vào cải tiến đồ dùng học tập môn Khoa 

học tự nhiên

Ứng dụng công nghệ AI trong quản lý sâu 

bệnh trên cây lúa

Thiết bị điều khiển nhiệt độ úm heo con 

bằng công nghệ IOT
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50
Thành phố 

Hồ Chí Minh
Tống Hoàng Long 28/06/2008 Nam Kinh Lớp 8/8 trường THCS Hưng Long, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

51
Thành phố 

Hồ Chí Minh
Nguyễn Quốc Minh 30/07/2009 Nam Kinh Lớp 7/7 trường THCS Hưng Long, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

52 MND2-31
Thành phố 

Hồ Chí Minh
Lê Trường Minh Đăng 21/02/2008 Nam Kinh

Lớp 8A7 trường THCS Nguyễn An Khương, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí 

Minh

Phần mềm hỗ trợ học tập nhập môn ngoại 

ngữ học Scratcha theo phương pháp khoa 

học kỹ thuật 4.0

53 MND2-32 Kiên Giang Đỗ Thanh Thiên 27/01/2007 Nam Kinh Trường THCS Thị trấn Thứ 11, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang Nhanh tay nhanh trí

54 MND2-33 Tự do Bùi Quốc Vĩnh Khang 14/11/2008 Nam Nam Lớp Tám 1 trường THCS Xuân Diệu, tỉnh Tiền Giang
Game trải nghiệm "Vi vu cùng xe đạp và 

tìm hiểu luật giao thông"

Danh sách gồm 33 sản phẩm./.

Phần mềm bảo mật thông tinMND2-30
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1 An Giang Lương Đình Long 05/05/2005 Nam Kinh Lớp 12 Toán - Tin trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu, tỉnh An Giang

2 An Giang Nguyễn Xuân Quỳnh 30/12/2005 Nữ Kinh Lớp 12 Toán - Tin trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu, tỉnh An Giang

3 MND3-02 Bạc Liêu Đào Thị Vân Anh 28/11/2005 Nữ Kinh Trường THPT Ngan Dừa, tỉnh Bạc Liêu Từ điển trình duyệt

4 Bến Tre Huỳnh Gia Hào 06/10/2006 Nam Kinh Lớp 10 Tin trường THPT chuyên Bến Tre, tỉnh Bến Tre

5 Bến Tre Tô Thành Đạt 09/10/2006 Nam Kinh Lớp 10 Tin trường THPT chuyên Bến Tre, tỉnh Bến Tre

6 Bến Tre Trần Đức Duy 13/03/2004 Nam Kinh Lớp 11 Tin trường THPT chuyên Bến Tre, tỉnh Bến Tre

7 Bến Tre Đoàn Lê Quỳnh Như 15/01/2004 Nữ Kinh Lớp 11 Tin trường THPT chuyên Bến Tre, tỉnh Bến Tre

8 Bình Dương Huỳnh Hoàng Tuấn Anh 29/05/2004 Nam Kinh Lớp 12 trường THPT Trịnh Hoài Đức, tỉnh Bình Dương

9 Bình Dương Đỗ Cao Quỳnh Lan 11/09/2006 Nữ Kinh Lớp 10 trường THPT Trịnh Hoài Đức, tỉnh Bình Dương

10 MND3-06 Bình Dương Nguyễn Nhật Quang 05/12/2006 Nam Kinh Lớp 10A4 trường THPT Dĩ An, tỉnh Bình Dương Youth Feeling

11 Cần Thơ Trần Như Huỳnh 15/04/2005 Nữ Kinh Lớp 11A1 trường THPT Phan Văn Trị, thành phố Cần Thơ

12 Cần Thơ Nguyễn Thị Trúc Mai 27/03/2006 Nữ Kinh Lớp 10C9 trường THPT Phan Văn Trị, thành phố Cần Thơ

Cần Thơ Nguyễn Huỳnh Yến Nhi 16/04/2005 Nữ Kinh Lớp 11A2 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, thành phố Cần Thơ

Cần Thơ Nguyễn Hoàng Quân 17/12/2005 Nam Kinh Lớp 11A2 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, thành phố Cần Thơ

14 Cần Thơ Phương Gia Lạc 29/01/2005 Nam Hoa Trường THPT FPT Cần Thơ, thành phố Cần Thơ

15 Cần Thơ Lê Tâm Quang 22/08/2005 Nam Kinh Trường THPT FPT Cần Thơ, thành phố Cần Thơ

13 MND3-08
SefiNet - Vì một không gian mạng an 

toàn
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MND3-05 The journey of knowledge

Thiết bị đo thân nhiệt và khử khuẩn tự 

động tích hợp đo nồng độ Oxi và đo 

nhịp tim hỗ trợ bệnh nhân nhiễm 

COVID-19

Nhận diện bàn tay điều khiển công cụ 

trên máy tính

Gậy cho người khiếm thị

Cân bằng phương trình hoá học

SEGI

MND3-01

MND3-03

MND3-04

MND3-07

MND3-09
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16 Cần Thơ Lê Nguyễn Phụng Nghi 24/01/2005 Nữ Kinh Lớp 11A2 trường THPT Phan Văn Trị, thành phố Cần Thơ

17 Cần Thơ Phan Trung Kiên 15/11/2005 Nam Kinh Lớp 11A2 trường THPT Phan Văn Trị, thành phố Cần Thơ

18 Cần Thơ Nguyễn Khánh 06/09/2005 Nam Kinh Lớp 11A3 trường THPT Phan Văn Trị, thành phố Cần Thơ

19 Cần Thơ Nhan Thái Dương 09/12/2005 Nam Kinh Lớp 11A3 trường THPT Phan Văn Trị, thành phố Cần Thơ

20 Cần Thơ Vương Hùng 25/07/2003 Nam Kinh Lớp 11A6 trường THPT Châu Văn Liêm, thành phố Cần Thơ

21 Cần Thơ Nguyễn Chí Trường Giang 22/02/2005 Nam Kinh Lớp 11A7 trường THPT Châu Văn Liêm, thành phố Cần Thơ

22 Đồng Nai Đặng Thùy Linh 22/10/2004 Nữ Kinh Lớp 12A8 trường THPT Long Thành, tỉnh Đồng Nai

23 Đồng Nai Phạm Quỳnh Anh 17/02/2004 Nữ Kinh Lớp 12A8 trường THPT Long Thành, tỉnh Đồng Nai

24 Đồng Nai Trần Minh Thục Trang 06/09/2004 Nữ Kinh Lớp 12A8 trường THPT Long Thành, tỉnh Đồng Nai

25 Đồng Nai Bùi Tiến Quốc 24/02/2004 Nam Kinh Lớp 12A8 trường THPT Long Thành, tỉnh Đồng Nai

26 Đồng Nai Lê Thị Yến Vy 27/09/2004 Nữ Kinh Lớp 12C14 trường THPT Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

27 Đồng Nai Đinh Thị Minh Tâm 04/02/2004 Nữ Kinh Lớp 12C14 trường THPT Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

28 Đồng Nai Ngô Đức Tuấn 27/02//2006 Nam Kinh Lớp 10 tin trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, tỉnh Đồng Nai

29 Đồng Nai Nguyễn Hoàng Duy 06/05/2006 Nam Kinh Lớp 10 tin trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, tỉnh Đồng Nai

30 Hậu Giang Quách Hải Như Quỳnh 31/01/2005 Nữ Kinh Lớp 11VL trường THPT chuyên Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

31 Hậu Giang Nguyễn Lý Đăng Duy 26/01/2005 Nam Kinh Lớp 11VL trường THPT chuyên Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

32 Hậu Giang Cao Uyển Nhi 15/09/2004 Nữ Kinh Lớp 12T trường THPT chuyên Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

33 Hậu Giang Lê Anh Khoa 23/02/2004 Nam Kinh Lớp 12TA trường THPT chuyên Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

34 MND3-19 Hậu Giang Ngô Đức Thắng 05/08/2004 Nam Kinh Lớp 12A1 trường THPT Cây Dương, tỉnh Hậu Giang
Bộ thiết bị cảnh báo quên nón bảo 

hiểm trẻ em

MND3-16

MND3-17

MND3-18

MND3-11

MND3-12

MND3-13

MND3-14

MND3-15

Ứng dụng bữa ăn lành mạnh

Hệ thống hỗ trợ canh tác hoa màu theo 

luống

Website quản lý trường học SMS

VALBOT

Game Purse the History - Truy tìm lịch 

sử

Ứng dụng luyện tập khả năng phản xạ 

(REFLEX)

Ứng dụng hỗ trợ phát triển não bộ cho 

trẻ em chậm phát triển trí tuệ - Steelkid

Youlight - Ứng dụng hỗ trợ đời sống 

người khiếm thị

Nút SOS thông báo nguy hiểm tới cho 

người thân

MND3-10 AGRIBOT



TT
Số

báo danh
Đơn vị dự thi Họ đệm Tên Ngày sinh

Giới 

tính

Dân 

tộc
Lớp trường Sản phẩm sáng tạo

35 Hậu Giang Nguyễn Minh Triều 05/10/2004 Nam Kinh Lớp 12A3 trường THPT Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

36 Hậu Giang Huỳnh Bảo Ngân 28/08/2004 Nữ Kinh Lớp 12A3 trường THPT Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

37 Hậu Giang Võ Lê Loan Anh 14/09/2004 Nữ Kinh Lớp 12A9 trường THPT Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

38 Hậu Giang Hồ Thị Huỳnh Tươi 30/05/2004 Nữ Kinh Lớp 12A5 trường THPT Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

39 MND3-22
Thành phố 

Hồ Chí Minh
Nguyễn Minh Nhật Huy 18/12/2005 Nam Kinh Lớp 11CTin trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP. Hồ Chí Minh

Ứng dụng hỗ trợ người dùng nhận biết 

những tin tức đáng ngờ bằng trí tuệ 

nhân tạo trên mạng xã hội và tìm kiếm 

40
Thành phố 

Hồ Chí Minh
Hà Phước Minh Thư 10/03/2005 Nữ Kinh Lớp 11KC3 trường Phổ thông Năng Khiếu, ĐHQG-HCM, TP. Hồ Chí Minh

41
Thành phố 

Hồ Chí Minh
Nguyễn Hạnh Hoàng Đức 30/04/2005 Nam Kinh Lớp 11KC3 trường Phổ thông Năng Khiếu, ĐHQG-HCM, TP. Hồ Chí Minh

42
Thành phố 

Hồ Chí Minh
Đỗ Anh Kiệt 26/02/2005 Nam Kinh Lớp 11A8 trường THPT Lê Qúy Đôn, TP. Hồ Chí Minh

43
Thành phố 

Hồ Chí Minh
Nguyễn Hữu Quốc Trung 24/04/2005 Nam Kinh Lớp 11A2 trường THPT Lê Qúy Đôn, TP. Hồ Chí Minh

44
Thành phố 

Hồ Chí Minh
Đặng Khiết Anh 16/04/2005 Nữ Kinh Lớp 11A22 trường THPT Mạc Đĩnh Chi, TP. Hồ Chí Minh

45
Thành phố 

Hồ Chí Minh
Vương Ngũ Tín Thành 05/01/2005 Nam Kinh Lớp 11A18 trường THPT Mạc Đĩnh Chi, TP. Hồ Chí Minh

46
Thành phố 

Hồ Chí Minh
Huỳnh Anh Cao Kỳ 08/07/2005 Nam Kinh Lớp 11A4 trường TT GDNN-GDTX Chu Văn An, TP. Hồ Chí Minh

47
Thành phố 

Hồ Chí Minh
Giang Bội Nhi 20/04/2005 Nữ Hoa Lớp 11A7 trường TT GDNN-GDTX Chu Văn An, TP. Hồ Chí Minh

48 MND3-27 Kiên Giang Nguyễn Vũ Khang 26/12/2005 Nam Kinh Lớp 11B4 trường THPT Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang Double K

49 Tây Ninh Đặng Phúc An Khang 21/11/2005 Nam Kinh Lớp 11A1 trường THPT Trần Phú, tỉnh Tây Ninh

50 Tây Ninh Bùi Duy Bằng 01/08/2005 Nam Kinh Lớp 11A1 trường THPT Trần Phú, tỉnh Tây Ninh

51 MND3-29 Tây Ninh Lê Trọng Phúc 14/10/2004 Nam Kinh Lớp 10A3 Trung tâm GDNN-GDTX Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh Phần mềm Quản lý học sinh/sinh viên

52 Trà  Vinh Sơn Tân 29/08/2004 Nam Khmer Trường DTNT THPT Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

53 Trà  Vinh Sơn Ngọc Thone 25/12/2004 Nam Khmer Trường DTNT THPT Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

MND3-20

MND3-23

MND3-24

MND3-21

Website tâm sự học đường dành cho 

học sinh trung tâm GDTX Chu Văn An
MND3-26

Hệ thống quản lý giờ học và truy xuất 

thông tin học tập của học sinh trường 

THPT bằng QR code

MND3-28

MND3-30

Robot hỗ trợ chuyển hàng tránh tiếp xúc

Trợ lý ảo hỗ trợ luyện tập thể dục

MND3-25

Ứng dụng hỗ trợ việc học tập cho học 

sinh THCS, THPT

Ứng dụng tra cứu thông tin du lịch Trà 

Vinh

Gậy dẫn đường cho người khuyết tật 

công nghệ OCR

Ứng dụng IOT vào sản xuất rau màu



TT
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Đơn vị dự thi Họ đệm Tên Ngày sinh
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Lớp trường Sản phẩm sáng tạo

54 MND3-31 Tự do Đỗ Phạm Quốc Nhựt 03/05/2004 Nam Nam Lớp 12A8 trường THPT Trần Văn Thành, tỉnh An Giang
Phần mềm hỗ trợ sản xuất và kinh 

doanh nông nghiệp (Agriculture)

55 Cần Thơ Trần Mai Phúc Thịnh 23/08/2005 Nam Kinh Lớp 11A6 trường THPT Châu Văn Liêm, thành phố Cần Thơ

56 Cần Thơ Vưu Quang Nhân 16/01/2005 Nam Kinh Lớp 11A6 trường THPT Châu Văn Liêm, thành phố Cần Thơ

Danh sách gồm 32 sản phẩm./.

MND3-32 Game Firefly - Đom đóm hòa bình


